
Hiện quý vị có điều hành chương trình phân phối thực phẩm, nơi trú ẩn, nhóm cứu trợ nạn đói, kho thực phẩm hoặc tổ chức tương 
tự qua đó giải cứu lượng thực phẩm ăn được ở Thành phố San Diego không? Tài liệu này cung cấp thông tin về cách để đảm bảo 
rằng quý vị tuân thủ Dự luật (Senate Bill - SB) Mới của Thượng viện California 1383 và Sắc lệnh Tái chế của Thành phố San Diego.

SB 1383 nhằm mục đích giảm khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính bằng cách yêu cầu tái chế chất thải hữu cơ và quyên góp thực 
phẩm ăn được. Các doanh nghiệp được chỉ định là Nhà sản xuất Thực phẩm Ăn được (Edible Food Generators, hoặc EFGs)* 
được yêu cầu quyên góp thực phẩm ăn được dư thừa.

Theo luật mới, các tổ chức phục hồi thực phẩm và dịch vụ phục hồi thực 
phẩm phải thực hiện những việc sau:

•	 Duy trì hồ sơ: 
•	 Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của tất cả các 

EFG và dịch vụ phục hồi thực phẩm mà quý vị 
đã nhận thực phẩm từ đó.

•	 Số lượng, tính bằng pound mỗi tháng, nhận 
được từ mỗi EFG.

•	 Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 31 tháng 1 
(bắt đầu từ năm 2023) đến Thành phố San Diego, 
trong đó có chứa thông tin của năm dương lịch 
trước đó:
•	 Tất cả các hồ sơ được duy trì ở trên.
•	 Số lượng thực phẩm ăn được nhận được từ EFG 

phải được biểu thị bằng pound mỗi năm.

•	 Cung cấp thông tin bằng văn bản cho các doanh 
nghiệp mà quý vị nhận thực phẩm về các biện 
pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý được nêu trong 
Đạo luật Quyên góp Thực phẩm Good Samaritan 
của Liên bang và California.

•	 Duy trì hồ sơ:
	•	 Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của tất cả các EFG 

mà quý vị đã thu thập thực phẩm ăn được từ đó.
	•	 Số lượng, tính bằng pound mỗi tháng, được thu 

thập từ mỗi EFG.
	•	 Số lượng, tính bằng pound mỗi tháng, được vận 

chuyển đến từng tổ chức phục hồi thực phẩm  
từ EFG

	•	 Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của tất cả các tổ 
chức phục hồi thực phẩm đã nhận vận chuyển 
thực phẩm ăn được từ EFG.

•	 Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 31 tháng 1 (bắt 
đầu từ năm 2023) đến Thành phố San Diego, trong đó 
có chứa thông tin của năm dương lịch trước đó:
	•	 Tất cả các hồ sơ được duy trì ở trên.
	•	 Số lượng thực phẩm ăn được nhận được từ EFG 

phải được biểu thị bằng pound mỗi năm.
•	 Cung cấp thông tin bằng văn bản cho các doanh 

nghiệp mà quý vị thu thập thực phẩm về các biện 
pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Đạo 
luật Quyên góp Thực phẩm Good Samaritan của Liên 
bang và California.

•	 Siêu thị
•	 Cửa hàng tạp hóa (diện tích 10,000 sqft trở lên)
•	 Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống
•	 Nhà phân phối thực phẩm
•	 Nhà cung cấp thực phẩm bán sỉ

•	 Nhà hàng  
(250 chỗ ngồi trở lên hoặc diện tích từ 10,000 sqft trở lên)

•	 Khách sạn có cơ sở thực phẩm tại chỗ (200 phòng  
trở lên)

•	 Cơ sở y tế với cơ sở thực phẩm tại chỗ  
(100 giường trở lên)

•	 Địa điểm lớn và các sự kiện lớn  
(2,000 người tham dự hàng ngày trở lên)

•	 Cơ quan nhà nước có nhà ăn  
(250 chỗ ngồi trở lên hoặc diện tích từ 5,000 sqft trở lên)

•	 Cơ quan giáo dục với cơ sở thực phẩm tại chỗ

*Các Nhà sản xuất Thực phẩm Ăn được (EFGs) được chỉ định là:

Yêu cầu về Lưu giữ Hồ sơ và Báo cáo đối với các Tổ chức 
và Dịch vụ Phục hồi Thực phẩm

Tổ Chức Phục Hồi Thực 
Phẩm của quý vị phải…

Dịch Vụ Phục Hồi Thực 
Phẩm của quý vị phải…

Nhà sản xuất Thực phẩm Ăn được Cấp một
(Theo yêu cầu của SB 1383 để quyên góp kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2022)

Nhà sản xuất Thực phẩm Ăn được cấp hai
(Theo yêu cầu của SB 1383 để quyên góp kể từ ngày 1 tháng 

1 năm 2024)



Tổ chức Phục hồi Thực phẩm là gì?
“Tổ chức phục hồi thực phẩm” có nghĩa là một cơ quan thu thập hoặc nhận thực phẩm ăn được 
đã được giải cứu từ các nhà sản xuất thực phẩm ăn được thương mại và phân phối thực phẩm ăn 
được đó cho công chúng trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan khác bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở: ngân hàng thực phẩm, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận hoặc một cơ sở thực phẩm tạm thời 
từ thiện phi lợi nhuận. Thực phẩm được phục hồi là thực phẩm lẽ ra phải được xử lý; nó không bao 
gồm thực phẩm đã mua.

Dịch vụ Phục hồi Thực phẩm là gì?
“Dịch vụ phục hồi thực phẩm” có nghĩa là một người hoặc tổ chức thu thập và vận chuyển thực 
phẩm có thể ăn được đã được tận dụng từ cơ sở sản xuất thực phẩm có thể ăn được thương mại 
đến một tổ chức phục hồi thực phẩm hoặc các tổ chức khác để phục hồi thực phẩm.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của tôi như thế nào?
Nếu tổ chức của quý vị chấp nhận quyên góp thực phẩm đã thu hồi từ EFG và địa điểm chính của 
quý vị ở Thành phố San Diego, thì quý vị hiện được yêu cầu lưu giữ hồ sơ và báo cáo hàng năm cho 
Thành phố San Diego bất kể EFG mà quý vị nhận thực phẩm ở đâu.
Cũng có thể có khả năng tăng thực phẩm quyên góp. Tuy nhiên, quý vị không bắt buộc phải nhận 
nhiều thức ăn hơn khả năng của mình.
Các doanh nghiệp được chỉ định phải quyên góp thực phẩm ăn được dư thừa hiện phải ký kết thỏa 
thuận bằng văn bản với các tổ chức và dịch vụ phục hồi thực phẩm như của quý vị.

Hiện có nguồn lực hỗ trợ nào dành cho tổ chức hoặc dịch vụ của tôi để trợ giúp với 
lượng quyên góp thực phẩm ăn được nhiều hơn không?
Nếu tổ chức hoặc dịch vụ của quý vị quan tâm đến việc mở rộng năng lực của mình, quý vị có 
thể tìm kiếm tài trợ từ Chương Trình Tài Trợ Giải Cứu Và Ngăn Ngừa Lãng Phí Thực Phẩm của 
CalRecycle: calrecycle.ca.gov/climate/grantsloans/foodwaste 

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ):

Cách Thức Báo Cáo:

Quý vị có thể tìm thấy mẫu lưu trữ hồ sơ và 
gửi báo cáo của mình tại:  
sandiego.gov/FROreport

Cần Được Hướng Dẫn?

Liên hệ Dịch Vụ Môi Trường qua địa chỉ email: 
sdrecyclingworks@sandiego.gov 

hoặc qua số điện thoại 858-694-7000.

https://calrecycle.ca.gov/climate/grantsloans/foodwaste/
https://sandiego.seamlessdocs.com/f/froreport

